BẢNG THÔNG SỐ ÁO

1. Vòng cổ: 49 cm
2. Vòng ngực: 180cm
3. Ngang vai: 65 cm
4. Vòng mông: 180 cm
5. Vòng nách: 126 cm
6. Cửa tay: 36 cm

BẢNG THÔNG SỐ QUẦN
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1. Dài quần : 100cm
2. Vòng eo: 172 cm
3. Vòng mông: 192 cm
4. Hạ đáy: 31 cm
5. Ống quần: 24 cm
